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 Năm 2023 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, tình 

hình dịch bệnh đối với các loại cây trồng và vật nuôi, giá các mặt hàng phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá sản phẩm sản xuất và 

chăn nuôi bán ra thị trường không ổn định, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ 

đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND xã; sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của 

UBND huyện; sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, phối hợp của MTTQ và các đoàn 

thể, cùng với sự phấn đấu nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của nhân dân xã nhà tình 

hình kinh tế xã hội năm 2023 đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh 

tế xã hội, quốc phòng an ninh cụ thể như sau: 

 I. LĨNH VỰC KINH TẾ. 

 + Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 450,492 tỷ đồng đồng 450,492 triệu 

đồng = 105% KH = 118% CK. Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 15,6%. 

 + Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp, thuỷ sản: 21%; Tiểu thủ công nghiệp - 

Xây dựng: 39%; Dịch vụ: 40 %. 

1. Công tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản 

 a. Về nông nghiệp: Năm 2023 sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận 

lợi. Vì vậy năng xuất sản lượng các loại cây trồng không đạt kế hoạch.  

- Tổng giá trị sản xuất ước đạt 94,6 tỷ đồng = 100%KH. 

- Giá trị sản phẩm trên ha canh tác đất trồng trọt và thủy sản đạt 88,2 triệu đồng/ 

ha = 100% KH.  

- Diện tích một số cây trồng chủ yếu đạt 459 ha = 70,6% KH. Trong đó: Diện 

tích Lúa cả năm: 384 ha; diện tích Ngô, rau màu và  các loại cây trồng khác: 75 ha; 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 2.353 tấn/3400 tấn = 69,2% KH.  

- Tổng sản lượng tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi đạt 611,7 tấn. Trong đó Lúa 

gạo đạt 431 tấn; Rau, quả đạt 113 tấn; Thịt gia súc, gia cầm 67,7 tấn.   
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 b. Về lĩnh vực chăn nuôi: Năm 2023 tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó 

khăn do dịch bệnh thường xuyên đe dọa, đặc biệt là dịch viêm da nổi cục ở đàn trâu bò, 

dịch tả lợn Châu Phi, giá con giống và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá sản phẩm 

bán ra thị trường không ổn định. Vì vậy lĩnh vực chăn nuôi ở đàn gia súc không đạt kế 

hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến thời điểm 01/10: đạt 33.500 con = 

114,8% KH. Trong đó đàn trâu, bò là 165 con = 41,3% KH; đàn lợn 174 con = 46,5% 

KH; đàn gia cầm 33.161 con = 106% KH. 

c. Về thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 18 ha = 138% KH 

với sản lượng là 32 tấn = 128% KH. 

2. Công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện Kế hoạch 145. 

Năm 2023 Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch giữ vững và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới, chỉ đạo các thôn tập trung xây 

dựng thôn kiểu mẫu, trong đó tập trung chỉ đạo thôn Nam Bình, Đức Thành về đích 

thôn kiểu mẫu trong năm 2023. Trồng 0,5 km đường hoa, viền cây; 50 cây bóng mát, 

quét vôi ve tường rào và các nhà văn hóa thôn là 4300 m2. Nâng cấp đường giao 

thông nông thôn với tổng chiều dài 1,05 km, xây mới rãnh thoát nước có nắp đậy 

0,97 km. làm mới Nhà văn hóa thôn Đức Thành; hoàn thiện hồ sơ đề nghị các phòng, 

ngành cấp trên thẩm định công nhận thôn kiểu mẫu đối với thôn Nam Bình. Tổ chức 

sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch 99; Kế hoạch 89 và Quyết định 1089 của UBND huyện, đồng thời tích cực 

triển khai tích các nhiệm vụ theo Kế hoạch 145 của UBND huyện. Chỉ đạo các thôn 

rà soát và triển khai hướng dẫn đến từng hộ dân trong việc thực hiện cải tạo vườn hộ, 

xây dựng vườn mẫu làm cơ sở để đánh giá xếp hạng sao cho các vườn.  

Hoàn thiện các tiêu chí để công nhận chợ Đình đạt chợ ATTP và các tiêu chí xây 

dựng xã ATTP năm 2023; duy trì và nâng cao chất lượng đối với các cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm và bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỷ lệ người dân sử dụng 

nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100%, trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch 

từ nguồn cung cấp nước tập trung 59% = 123% KH. 

3. TTCN – XDCB – GTTL – Địa chính môi trường. 

- Về tiểu thủ công nghiệp: Các ngành nghề hiện có ở địa phương như nghề cơ 

khí, thợ mộc, sản xuất vật liệu xây dựng được duy trì. 

 - Về xây dựng cơ bản: đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn 

Nam Bình, Cải tạo Trường tiểu học xã Hoằng Cát hạng mục: nhà lớp học 2 tầng và 

công trình phụ, sân khấu, Cải tạo công sở xã hạng mục Thảm nhựa,  sân đường nội bộ 

khuôn viên UBND xã. Cải tạo đường điện ba pha đi vào công sở xã , hỗ trợ các thôn 

xây dựng thôn kiểu mẫu. Phối hợp với Ban dự án huyện giải phóng mặt bằng QX2 thôn 

Đức Thành, giải phòng mặt bằng khu dân cư Nam Thọ. 

-Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 100%. 
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 - Về giao thông thủy lợi: UBND xã đã tổ chức chỉ đạo các thôn nạo vét kênh tiêu, 

làm thủy lợi nội đồng phục vụ cho việc tưới tiêu với tổng chiều dài là 11.000m, tổng 

khối lượng nạo vét bùn đất là 1400 m3, vớt cỏ và bèo 1500 m2. Chuẩn bị đầy đủ các 

phương tiện vật tư phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai. Đồng thời làm tốt công 

tác quản lý hành lang đường giao thông, đê điều và chỉ giới xây dựng đường giao thông 

trên địa bàn xã. Tỷ lệ đường giao thông có điện chiếu sáng (trừ giao thông nội đồng) đạt 

100%. 

 - Về Địa chính - Môi trường: Rà soát quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Rà soát bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chung 

của xã đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 

16/3/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa; Văn bản thỏa thuận số 3328/SXD-QH ngày 

27/5/2023 và văn bản số 6317/SXD-QH ngày 16/9/2023 của Sở xây dựng, thực hiện 

công khai và quản lý quy hoạch công khai tại địa phương đúng quy định. 

 Năm 2023 rà soát đất nông nghiệp sau đổi điền dồn thửa lần 3. 

 Công tác quản lý môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, vệ sinh môi 

trường được thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đạt 100%; tỷ lệ 

xử lý bằng công nghệ cao đạt 50%; tỷ lệ xử lý bằng chôn lấp đạt 50%. Tiếp tục Hợp 

đồng với công ty Môi trường thu gom và vận chuyển rác thải ra ngoài địa phương để 

xử lý. 

 4. Tài chính tín dụng. 

 - Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt: 9,73 tỷ đồng /4,2 tỷ đồng = 231,7 % 

KH năm.  

 Trong đó: Thu ngân sách từ đất: 0/5,5 tỷ đồng = 0 % KH. 

 - Tổng chi ngân sách năm 2023 ước đạt: 9,5 tỷ đồng. 

- Số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2023 là 2 doanh nghiệp = 

100% KH; số hộ kinh doanh cá thể thu nhập dưới 100 triệu không phải đóng thuế 

khoảng 455 người. 

- Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 65,4 triệu đồng = 106,4% KH. 

- Dư nợ ngân hàng: 65 tỷ đồng. 

II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI. 

1. Hoạt động Văn hoá thông tin – TDTT. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng, 

Nhà nước, các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước và các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương. Phong trào văn hóa, văn nghệ xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn 

hóa ở các khu dân cư được tăng cường củng cố. Số gia đình đăng ký xây dựng danh 

hiệu gia đình văn hóa là 1.600 hộ = 95% KH; Số gia đình được công nhận danh hiệu 

gia đình văn hóa là 1492/1715 gia đình đạt 87%; Số khu dân cư đăng ký xây dựng 
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danh hiệu văn hóa là 5 khu; Tỷ lệ khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa là 3 

khu = 60 % KH. ( Không đạt KH đề ra). 

 Phong trào thể dục thể thao “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

được phát triển ở các nhà trường, các câu lạc bộ và các địa bàn dân cư. Phong trào văn 

hoá văn nghệ quần chúng trong cộng đồng dân cư ngày càng phát triển góp phần nâng 

cao đời sống tinh thần cho nhân dân và giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.  

 2. Công tác Chính sách xã hội.  

 Công tác Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, phối hợp 

với UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các trường thăm và tặng quà cho các đối 

tượng thương binh nặng, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, thắp hương cho mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết nguyên đán: 296 xuất 

quà, số tiền là: 120.300.000 đồng ; quà 27/7 là 388 xuất quà , số tiền: 117.000.000 

đồng.   UBND huyện Hoằng Hoá tặng quà cho các đối tượng người có công, thương 

bệnh binh nhân  dịp tết và 27/7 là 6 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá: 500.000 đồng đối 

tượng; quà cho trẻ em thuộc diện hộ nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng nhận dịp 

tết nguyên đán 2 xuất, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng;  quà cho trẻ em thuộc diện 

hộ nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng nhận dịp tết nguyên đán và tết trung thu 8 

xuất, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng. 

 Tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, kết quả đầu năm 46 

hộ giảm 25 hộ còn 21 hộ nghèo. Hộ cận nghèo đầu năm 50 hộ giảm 24 hộ còn 26 hộ. 

Tỷ lệ hộ nghèo của năm 2024 là 1,22%; Tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,52%. 

Công tác xuất khẩu lao động năm 2023 có 24 lao động đi làm việc tại các nước 

đạt 266% KH. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 75%=102%KH. Số lao động được giải 

quyết việc làm mới là 84 lao động = 127% KH. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng 

số lao động là 24,5% = 101% KH. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên tổng số dân là 

91,7% với số người tham gia là 5143 người = 100% KH.  Tổ chức rà soát thu thập, cập 

nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã.  

3. Công tác giáo dục, khuyến học khuyến tài.  

 Năm học 2022 - 2023 các nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học, tiếp 

tục triển khai các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động "Xây dựng 

trường học thân thiện học sinh tích cực" cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm 

gương đạo đức tự học và sáng tạo"; Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo 

phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể 

phát động phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt" nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng 

sống cho học sinh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, rèn luyện kỹ 

năng sống cho học sinh đã làm chuyển biến tích cực về phương pháp dạy và học, tạo 

được động lực thúc đẩy chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Năm học 2022 – 2023 

có 32 học sinh đậu đại học và 2 đậu cao đẳng, Kết quả của các nhà trường như sau: 
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 a. Trường Mầm non: Tổng số cháu được huy động ra lớp là 290 cháu. 

 - Chất lượng chăm sóc trẻ: Nhà trường duy trì ăn bán trú cho các cháu, trong 

năm học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ không xảy ra ngộ độc thực phẩm, qua theo 

dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng. 

 + Về cân nặng: Trẻ đạt kênh bình thường: 282  cháu  =  97,2%; Trẻ suy dinh 

dưỡng: 7 cháu = 2,4%; Trẻ béo phì: 01 cháu = 0,4%. 

 + Về chiều cao: Trẻ đạt kênh bình thường: 283 cháu = 97,6%; Trẻ thấp còi: 7 

cháu = 2,4%. 

 - Kết quả qua khảo sát cuối năm học: 

 + Trẻ đạt: 284 cháu = 98%; Trẻ chưa đạt:  06 cháu =  2%. 

+ Bé chuyên cần đạt 98%. 

 + Trẻ đạt danh hiệu "Bé khỏe - Bé ngoan":  278 cháu =  96%. 

 Năm học 2022-2023 nhà trường tham gia hội thi “Bé với làn điệu dân ca” cấp 

huyện đạt giải ba đồng đội, kết quả: 01 bé đạt giải nhất, 01 bé đạt giải ba.  

 b. Trường tiểu học:   Tổng số học sinh là: 556 em. 

 Kết quả qua khảo sát cuối năm học: Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung 

học tập và rèn luyện: 236 em = 42,9%; Học sinh tiêu biểu, hoàn thành tốt: 144 em = 

26,2%; Học sinh hoàn thành nhiệm vụ: 548 em = 99,6%; Học sinh cần rèn luyện để 

hoàn thành: 2 em = 0,4%. 

Năm học 2022-2023 Nhà trường đã tham dự hội thi "Trạng nguyên Tiếng việt" 

cấp huyện, kết quả đạt 13 giải gồm 9 giải nhất, 4 giải nhì, Đạt 8 giải cấp tỉnh, gồm: 3 

giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải KK; ; Tham gia hội thi giao lưu câu lạc bộ do 

huyện tổ chức, kết quả đạt 32 giải trong đó 1 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 20 giải 

khuyến khích. 

c. Trường THCS: Tổng số học sinh là: 297 em.  

 Kết quả qua khảo sát cuối năm: Học sinh giỏi 47 em = 15,8%; Học sinh khá 

113em = 38%; Học sinh trung bình 129 em =43,4%; Học sinh yếu 8 em = 2,7.%. Nhà 

trường đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, kết quả: 38 giải, gồm: 03 giải nhất, 

04 giải nhì, 07 giải ba, 24 giải khuyến khích. Kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt 98 %; 

Số học sinh đăng ký tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT là 42 em. Kết quả có 35 em 

thi đậu vào lớp 10 THPT đạt 83,25.% = 118% KH. Tổng điểm trung bình 33,23 điểm.  

 Công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được thường xuyên 

quan tâm. Tích cực tuyên truyền các gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học. Hội đã tổ 

chức biểu dương khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích cao trong công 

tác dạy và học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Hoàn thành khai 

giảng trung tâm học tập cộng đồng năm 2023. 

 4. Công tác y tế – Dân số – KHHGĐ.  
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 Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân tại Trạm y tế ngày được 

nâng lên, số người đến khám và điều trị trong năm là 2589 lượt người = 107 % CK, 

công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được 

đảm bảo; tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ 75 % (Do nguồn cung cấp Vacxin không đủ), 

công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của cấp 

trên, phối hợp với Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự làm tốt công tác khám sơ 

tuyển nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt ngày vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng đến 

60 tháng tuổi uống Vitamin A đạt 100%. Tổ chức cân, đo để đánh giá sự phát triển 

của trẻ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chung là 4,2 %. Tổng số trẻ sinh ra trong năm là 

94 bé. Việc mất cân bằng giới tính là rất cao Số bé trai là 58 bé = 61,7%, bé gái là 

36=38,3 % bé. Trong đó có 19 bé là con thứ 3 trở lên chiếm 20,2% trong tổng số 

sinh. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,58%. 

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH – TƯ PHÁP – VĂN PHÒNG 

1. Công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương. 

 Năm 2023 Ban chỉ huy quân sự đã tham mưu kịp thời cho Cấp uỷ, Chính 
quyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, duy trì kế 
hoạch đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý kịp thời khi có các tình huống 
đột xuất bất ngờ xảy ra. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, 
pháp luật cho lực lượng dân quân, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối 
tượng 4. Thường xuyên tuyên truyền Luật NVQS, Luật dân quân tự vệ trong nhân 
dân và Thanh niên, đồng thời rà soát quản lý chặt chẽ độ tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ lần 
đầu, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, di chuyển NVQS cho nam thanh niên đậu vào các 
trường CĐ, ĐH, quản lý tốt số nam thanh niên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 
2023 đưa vào diện tham gia nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 
2023 kết quả có 08 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức rà soát Công dân trong 
độ tuổi NVQS năm 2024, kết quả rà soát có 159 công dân, lập tờ trình đề nghị Chủ 
tịch UBND huyện tạm hoãn NVQS năm 2024 cho 110 công dân đang tham gia 
XKLĐ nước ngoài, chưa đủ trình độ, sức khỏe, đang tham gia học tại các trường Đại 
học, Cao đẳng hệ chính quy.v.v…, miễn gọi nhập ngũ cho 04 công dân thực hiện 
NVQS theo luật quy định; số công dân tham gia khám sơ tuyển NVQS năm 2024 tại 
xã là 35/45 thanh niên. Tại huyện là 28 thanh niên, trúng tuyển NVQS năm 2024 là 
15 thanh niên.  Đảng ủy xã Tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự 
xã. 

2. Công tác An ninh trật tự – An toàn xã hội. 

 Năm 2023 tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ 

bản ổn định, trong năm có 05 vụ việc xảy ra, đã chuyển 02 vụ việc lên Công an huyện 

giải quyết theo quy định. Công tác phòng chống tội phạm, thi hành án được thực hiện 

đúng theo quy định. Phối hợp với Công an huyện làm căn cước công dân và cài định 

danh điện tử VneID tổng số chỉ tiêu là 4259 cho người dân đủ điều kiện, đến nay toàn 

xã đã kích hoạt mức độ 1 là 1011 trường hợp; kích hoạt mức độ 2 là 1393 trường hợp 

đạt tỷ lệ 56,44 %. 
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 Thực hiện có hiệu quả Đề án về dữ liệu dân cư quốc gia, tổ chức rà soát cư trú 

theo Kế hoạch 228/KH-CAHH ngày 12/10/2023 của Công an huyện Hoằng Hóa về 

tổng kiểm tra nhân khẩu tạm trú hiện tại đang cư trú chưa đăng ký thường trú hoặc 

tạm trú, yêu cầu người công dân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm 

2023 đã đăng ký thường trú cho 95 trường hợp; đăng ký tạm trú 15 trường hợp; xóa 

chết 25 trường hợp; lập phiếu yêu cầu xác minh  102 trường hợp; xác nhận thông tin 

cư trú 426 trường hợp; Nhập dữ liệu hộ tịch 1212 trường hợp = 100%; Tiến hành 

nhập dữ liệu thông tin cho người lao động có việc làm theo Kế hoạch 165/KH-UBND 

ngày 22/9/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa.  

 Tỷ lệ khu dân cư được công nhận khu dân cư an toàn về ANTT là 04/05 khu 

dân cư = 80 % KH. ( Thôn Ba Đình không đạt). 

3. Công tác Tư pháp – Văn phòng. 

 a. Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Năm 2023 đã giải quyết: 408 việc. Gồm đăng 

ký khai sinh: 177 trường hợp. Trong đó: khai sinh mới 94 trường hợp ( có 19 trường 

hợp sinh con thứ 3 trở lên); Đăng ký kết hôn: 32 cặp vợ chồng; Cấp giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân: 50  trường hợp; Đăng ký khai tử: 55 trường hợp. 

 - Lĩnh vực chứng thực được thực hiện đúng theo Nghị định 23 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Đã tiếp 

nhận và giải quyết 1.385 việc gồm: chứng thực chữ ký 15 việc, chứng thực bản sao từ 

bản chính 650 việc, chứng thực bản sao từ sổ gốc 720 việc.  

- Công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm chú 

trọng, phối hợp với đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật từ 

Trung ương đến địa phương có liên quan trực tiếp tới công tác quản lý điều hành của 

Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân. Tổng số buổi tuyên truyền là 22 buổi, 

trong đó 21 buổi trên hệ thống loa truyền thanh, 01 buổi trực tiếp với 85 người tham 

gia. 

b. Công tác Văn phòng: Công tác cách hành chính nhà nước được thực hiện 

nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn; tỷ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 95,24% 

= 159%KH; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 97,25% = 162% KH; duy trì ứng dụng 

công nghệ thông tin trong trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên 

môi trường điện tử theo Chỉ thị 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.  

  Công tác tiếp dân được cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, 

năm 2023 đã tiếp nhận 6 đơn; trong đó tranh chấp đất đai 06 đơn; Số đơn thuộc thẩm 

quyết giải quyết của UBND xã là 05 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã là 01 đơn. Kết quả UBND xã đã giải quyết xong 03 đơn kiến nghị của 

công dân; còn 2 đơn đang giải quyết. 

Năm 2023 đã ban hành được  395 văn bản chỉ đạo, điều hành. Trong đó: Quyết 

định là 107, công văn đi là 288. Các văn bản ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng 
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nội dung và thể thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. Tất cả các văn bản sau khi ban hành đều được rà soát, hệ 

thống hoá, kiểm tra và xử lý đúng quy định. Vì vậy khi ban hành văn bản không bị 

chồng chéo và mâu thuẩn trong khi ban hành. 

Công tác chuyển đổi số đang được triển khai thực hiện. 

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ 

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong tổ chức triển khai 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, 

chương trình công tác trọng tâm của UBND xã. MTTQ và các đoàn thể chính trị đã tập 

trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của Đoàn, Hội đến đoàn viên, hội viên. Nắm bắt 

tư tưởng của nhân dân, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua 

xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu. Duy trì việc tín chấp và hợp đồng uỷ thác 

với các ngân hàng vay vốn giúp hội viên, đoàn viên có vốn phát triển sản xuất, nhìn 

chung số vốn vay đều đưa vào sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích. MTTQ đã thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền vận động; triển khai kế hoạch tổ chức ngày đại đoàn kết ở 

khu dân cư, kết quả đã có 05/05 thôn  thực hiện; Các đoàn thể chính trị đã thực hiện tốt các 

nhiệm vụ đăng ký cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu, nổi 

bật như Hội CCB với phong trào làm sáng, đẹp tường rào trong khu dân cư; Hội LHPN 

với phong trào phân loại rác thải sinh hoạt, xắp xếp đồ đạc gọn gàng; Hội ND với phong 

trào cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, vệ sinh đồng ruộng;  

 V. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN. 

1. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ 

năm 2023 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục đó là: 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong điều kiện nền kinh tế bị suy thoái toàn cầu, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng chưa mạnh, ngành nghề TTCN, dịch vụ 

phát triển chậm; Vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, cơ cấu cây trồng chưa mạnh, ngành nghề TTCN, dịch vụ còn phát triển chậm. 

Việc thực hiện kế hoạch 145 ở 1 số thôn thực hiện chưa tốt, chưa kịp thời, thiếu tính 

quyết liệt, tiến độ xây dựng thôn kiểu mẫu còn chậm so với kế hoạch; công tác tuyên 

truyền, vận động còn hạn chế do chưa huy động được sức mạnh từ nhân dân dẫn đến 

tính tự giác, tinh thần, trách nhiệm trong nhân dân còn chưa cao. 

 Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm mặc dù đã được triển khai đồng 

bộ, tích cực, tuy nhiên đạt tỷ lệ vẫn chưa cao; Tổng đàn gia súc còn thấp chưa đạt kế 

hoạch đề ra. 

 Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, tuy nhiên 

tình trạng nghiện, nghi nghiện còn tiềm ẩn, mất cắp đang còn diễn ra. Phong trào quần 
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chúng bảo vệ an ninh tổ quốc còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm Luật đất đai, lấn 

chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra trên địa bàn xã 

 2. Nguyên nhân: Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, 

song chủ yếu là do công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số đồng chí cán bộ 

chỉ đạo và ở một số thôn chưa thực sự sâu sát, cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm, 

thiếu quyết liệt, trách nhiệm chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ đã ảnh hưởng đến 

chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã.  

Phần thứ hai: 

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN 

 KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2024  

 

 Năm 2024 là năm thứ 4 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đòi 

hỏi cả hệ thống chính trị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tranh 

thủ thời cơ, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy 

động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất 

lượng hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, 

tăng cường bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, 

bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh 

và trật tự an toàn xã hội. 

I. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KT-XH CỦA NĂM 2024. 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 
KH 2024 

I Về kinh tế   

1 
Tổng giá trị sản xuất (Giá so sánh năm gốc 2010) Triệu 

đồng 
456.968 

 Tốc độ tăng giá trị sản xuất % 16 

2 Cơ cấu giá trị sản xuất (Giá so sánh năm gốc 2010)   

- Nông nghiệp, thủy sản % 22 

- Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng % 38 

- Dịch vụ % 40 

3 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 2350 trở lên 

4 Diện tích, năng xuất, các cây trồng chủ yếu. Trong đó:   

-  Lúa: 384 ha trở lên, năng xuất: 62 tạ/ha    Tấn 1.800 

-  
Ngô, rau màu cây trồng khác: 75 ha trở lên, năng xuất: 

60 tạ/ha 

Tấn 
90 

    

5 Tổng sản lượng thủy sản 18 ha Tấn 32 tấn trở lên 
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6 
Giá trị sản phẩm/ha canh tác, đất trồng trọt và nuôi 

trồng thủy sản 

Triệu 

đồng 
109 

7 
Tổng đàn gia súc, gia cầm: 

Con 
35.000con trở 

lên 

- Trong đó: Đàn trâu bò Con 170 contrở lên 

- Đàn lợn Con 500 trở lên 

- 
Đàn gia cầm 

Con 
34.330 con trở 

lên 

8 Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể Hộ 375 hộ 

9 Số doanh nghiệp được thành lập DN 2 

10 Thu nhập bình quân đầu người/năm 
Triệu 

đồng 
67 

11 Tỷ lệ tăng thu ngân sách % 6% trở lên 

12 Số thôn đạt thôn kiểu mẫu thôn 1 

13 
Tỷ lệ đường giao thông có điện chiếu sáng được làm 

mới đạt tiêu chuẩn (trừ giao thông nội đồng) 
% 100 

14 Số Km rãnh thoát nước được làm mới Km 0,5 

II Văn hóa – Xã hội   

15 Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 0,6 trở xuống 

16 Tỷ lệ hộ nghèo giảm (Theo tiêu chí mới) % 1 trở lên 

17 Tỷ lệ nhà ở kiên cố % 100 

18 Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng % 100 

19 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa % 87 trở lên 

20 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng % 4,2 trở xuống  

21 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

% 
80 người trở 

lên 

22 Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế % 92 % trở lên 

III Môi trường   

23 Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó: % 100 

 Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch % 100 

 
Tỷ lệ người dân dùng nước sạch từ nguồn cung cấp 

nước tập trung  
% 70,2 

24 Duy trì thôn đạt tiêu chuẩn về môi trường Duy trì Duy trì 

III An ninh trật tự   

25 Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT % 80  

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 
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A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.  

Phát huy những kết quả đã đạt được và sức mạnh đoàn kết sự đồng thuận trong 

nhân dân, khai thác mọi tiềm năng hiện có, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực 

để phát triển kinh tế văn hoá xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

CNH - HĐH, tập trung phát triển sản xuất hàng hoá nông nghiệp theo hướng mở rộng 

sản xuất sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.  

Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao các hoạt động văn hoá xã hội, quan tâm giải 

quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo thêm nhiều việc làm mới tăng thu nhập nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Tiếp tục nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng kết 

hợp phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên 

tai, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện 

nghiêm Kế hoạch số 145 góp phần vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, 

hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đề nghị UBND huyện tổ chức đấu giá đất ở tạo 

nguồn cho đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư công. 

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường, quan tâm giáo dục 

mũi nhọn.  

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền từ xã đến thôn. 

Thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy - HĐND - UBND huyện 

đề ra trong năm 2024. 

B. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 

 1. Về kinh tế. 

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, 

công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ 

cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển chăn nuôi Tích cực sản 

xuất các loại cây màu truyền thống, du nhập các loại cây trồng mới có giá trị thu nhập 

cao vào sản xuất. Khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất để chuyển đổi mô hình sản 

xuất lớn, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất sâu trũng, trồng lúa kém hiệu quả 

sang các mô hình có hiệu quả cao theo quy hoạch sử dụng đất. Duy trì và mở rộng mô 

hình sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung phòng chống 

dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, đồng thời thực hiện tốt công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ 

từ 80 % trở lên, khuyến khích tái đàn gia súc, gia cầm sau dịp Tết nguyên đán. 

Tích cực du nhập các ngành nghề mới phù hợp với địa phương, động viên 

tuyên truyền các lao động nông nghiệp chuyển sang các lĩnh vực tiểu thủ công 
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nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng thu nhập cho người lao động và tạo thế phát triển bền 

vững cho địa phương, đa dạng hoá và phát triển các loại hình dịch vụ, chú trọng dịch 

vụ cho sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.  

 Quản lý tốt công tác thu chi ngân sách, tăng cường khai thác nguồn thu tại chỗ, 

đảm bảo tốt công tác chi thường xuyên, thực hiện thu đúng, chi đủ, chi tiết kiệm, huy 

động nguồn vốn tại chỗ từ nguồn cấp quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng. Tập trung nguồn thu ngân sách để thanh toán công nợ tồn đọng trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới, tích cực vận động nhân dân thành lập doanh nghiệp tăng 

thu nhập tạo việc làm cho người lao động góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa 

phương. 

 2. Về văn hoá xã hội. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường quản lý Nhà 

nước về văn hóa, xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, quy chế việc 

cưới, tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá. 

 Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, đẩy mạnh công tác xã hội hoá 

giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục với mục tiêu tỷ lệ học sinh thi đậu vào lớp 10 

THPT đạt từ 80% trở lên, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, 

cá biệt, chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống kỹ năng sống cho học sinh.  

 Các trường phấn đấu trong tốp trường có chất lượng của huyện, nâng cao chất 

lượng trung tâm học tập cộng đồng và các tiêu chí xã hội học tập đáp ứng với yêu cầu 

nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài. Tiếp tục phát động 

phong trào xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, khu dân cư học 

tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. 

 Tăng cường công tác truyền thông dân số, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 

đến mức thấp nhất. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, 

sớm phát hiện dịch bệnh và chủ động phòng chống không để dịch bệnh lớn xảy ra, 

tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

 Làm tốt công tác CSXH, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia 

đình chính sách, xây dựng và phát động phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp 

nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo xoá đói giảm nghèo. 

 3. Quốc phòng - An ninh. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội 

và phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động nắm chắc tình hình, hoàn thành nhiệm 

vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, thực hiện tốt chính sách hậu 

phương quân đội. Hoàn thành công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt lực 
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lượng dự bị động viên, từng bước ổn định lực lượng dân quân, thôn đội trưởng dân 

quân. 

 Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, không để 

hình thành điểm nóng, phát sinh tội phạm có tổ chức, sử dụng hung khí nguy hiểm, 

thực hiện tốt quản lý cư trú, kinh doanh có điều kiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát 

đảm bảo an toàn giao thông, an ninh nông thôn gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố các tổ ANTT, tổ ANXH tự quản, giữ vững an ninh 

trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

 4. Công tác Tư pháp – Văn phòng. 

 Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư ngay tại thôn, khu dân cư, tại 

xã, hạn chế đơn thư vượt cấp; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật, trợ giúp tư vấn pháp lý để mọi người dân hiểu và tự giác chấp hành. Thực 

hiện tốt việc xử lý văn bản hồ sơ công việc và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, đảm bảo 4 tại chỗ, đồng thời kiểm soát các 

TTHC, tăng cường công tác giải quyết hồ sơ một phần, hồ sơ toàn trình và qua dịch vụ 

bưu chính công ích cho nhân dân. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện 

quyết liệt vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ. 

 5. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản. 

 Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện tốt công tác quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cấp giấy chứng 

nhận lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đổi điền dồn 

thửa lần 3; bám sát cơ sở để sớm phát hiện những trường hợp vi phạm Luật đất đai, 

trật tự xây dựng, bảo quản các công trình giao thông phục vụ sản xuất lâu dài, quản lý 

giám sát các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng và diện tích đất đã được quy hoạch 

đưa vào sử dụng kịp thời đúng mục đích. Đấu mối với UBND huyện tiến hành công 

tác đấu giá đất ở, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 

đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, tạo đà phát 

triển kinh tế xã hội. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

6. Công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện Kế hoạch 145 /KH-

UBND ngày 19/8/2023 của UBND huyện. 

 Thực hiện nghiêm kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ xã về nâng 

cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, rà soát các tiêu chí để tập 

trung thực hiện xây xã nông thôn mới nâng cao. Huy động tối đa nguồn lực, phát huy 

vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tham gia của người dân trong xây 

dựng nông thôn mới nâng cao. 

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn kiểu mẫu ngay từ những tháng đầu 

năm, phấn đấu hết năm 2024 có ít nhất 1 thôn được công nhận. 
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 Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 145 của UBND huyện góp 

phần vào xây dựng xã nhà sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, quan tâm bảo 

vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phát huy dân 

chủ đoàn kết để xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.  

 Trên đây là báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 2023, 

mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị các ngành, các đoàn thể và nhân dân trong xã nêu 

cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024./.  

 
Nơi nhận:                                                       
- HĐND-UBND Huyện (b/c);  

- T.Tr Đảng uỷ-HĐND (b/c);                                                   
- MTTQ-Các ngành đoàn thể;    

- Các đại biểu HĐND xã;                                                
- Các thôn. 

- Lưu: VT. 
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